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Lần đâu: SẼJ Ÿˆ¡ AC -   
po MAU NHAN DAN TREN LO 60 ml

 

THUOC HO

SAPPHIRE

  

Thuốc ban theo don

‘WHO - GMP_/

      

  

THÀNH PHẦN: Cho 5ml Siro:

Clorpheniramin maleat......... neste

Dextromethorphan hydrobromid.
Guaifenesi
Ta dugevd...
CHỈĐỊNH:

viêm phế quản, sởi, ho gà, viêm phỏi, viêm họng, viêm thanh
iêm khi.quản,màng phổi bị kíchứng, hút thuốc lá quá

ảichất kích ứng.

định, liều lượng --cách dùng,tác dụng khé
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Rx Thuốc ban theo đơn

THUÓC HO

SAPPHIRE

60ml

 

MẪU HỘP 1 LỌ 60 mi

AWHO-GMP.⁄GMP ⁄

THÀNH PHẦN:Cho5ml Siro:
Clorpheniramin maleat... af rn
2< chebunghydrobromid..
Guaifenesin...
Ta duoc vd ......

  

CHỈĐỊNH:
Hỗtrợ.làm giảmtriệuchứng ho do cảm

úm, lao, viêm phéềquản, sởi, ho
viêm thanh

quản, viêm khíquản, i;bị kích
ứng, hút thuốc ia quá độ và hít
kích ứng.

LIỀULƯỢNG-CÁCH DÙNG:
Theosựchỉdẫncủabácsỹ.
Cách6-8giờuống1lằn.Mỗilần uống:
~Trẻtừ6- ee1 hie 2,5ml
~Trẻemtừ 2 đến 6tuổi:5mÌ
LeentTObatbe10ml
~Ngườilớnvàtrẻemtrên 12tuổi: 15ml

DE XA TAM TAY CUATRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬDỤNG

TRƯỚC KHI DÙNG

NSX:
Số lô SX:

 

Thuốc ban theo đơn

THUÓC HO

SAPPHIRE

60ml

 

   

  Kavics nape!/WHO - GMP

  

  

CHONG CHi DINH, LIEU LUONG -
CACH DUNG, TAC DUNG KHONG
MONG MUỐN, TƯƠNG TÁC THUỐC VÀ
CÁCTHÔNG TIN KHÁC:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng bên
trong hộp.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C,
tránh ánh sáng.

SDK:

CTCP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2
9TrầnThánhTông - Q.HaiBà Trưng -HàNội - Việt Nam
ĐT: 04.39715439 FAX: 04.38211815

Sảnxuất tại: CTCPDƯỢC PHẨMTRUNG ƯƠNG 2
Lô27, KCNQuangMinh -MêLinh - Hà Nội -ViệtNam
ĐT: 04.39716291 FAX: 04.35251484   000010075
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MAU NHAN DAN TREN LO 100 ml

 

 S
ố

lô
SX
:

x Thuốc ban theo đơn

éWHO -GMP/

THUÓC HO

SAPPHIRE

THÀNH PHẦN: Cho 5 mi Sỉi
Clorpheniramin maleat..
Dextromethorphan hydrobromid.
Guaifenesin
Ta dược vd

CHỈ ĐỊNH:
Hỗ trợ làmgiảm triệuchứng ho do cảm lạnh, cảm cúm, lao,

ho gà, viêm phỏi, viêm họng, viêm thanh
quản, viêm khí quản. làng phổi bị kích ứng, hút thuốc lá quá
độ và hít phảichất kích ứng.

tống chỉ định, liều lượng -reach ding,tac dung khô
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MẪU HỘP 1 LỌ 100 mi
(Ty lệ 80%)

lo 0/0Á”

Bun ịpBuou2 - uưọpBuo] -oúup2 3e2

1HIHddVWS

 
 

OH ĐỌnHL

Rx Thuéc ban theo don Rx Thuốc ban theo đơn

O - GMP. ⁄ |O - GMP,

THÀNH PHẦN: Cho 6ml Siro: CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG -
THUÓC HO Clorpheniramin maleat...........1,335mg THUOC HO CACH DUNG, TAC DUNG KHONG

Dextromethorphan Keceee 2 on MONG MUON, TƯƠNG TÁC THUỐC

mgGuaifenesin.... a ( 2
TáNoi= VACAC THONG TIN KHAC:

Xin đọc trong tờ hướng dẫn sửdụng bên

CHỈĐỊNH tronghộp.ứng ho do cả
tớ ne BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới

30°C, tranh ánh sáng.

  

   
  

  

 wan,viêmkhí quản, cae
tạihútthuốcláquáđộ và hítphảichất
(chứng.

LIỀULƯỢNG-CÁCH DÙNG:
Theosựchỉdẫncủabácsỹ.
Cách6-8giờuống 1lần.Mỗi lầnuống:
-Trẻtừ6-24tháng: 1,25 ml-2,5ml
~Trẻemtừ2đến 6tuổi: 5mi
-Trẻemtừ 7 đến 12tuổi: 10 ml
~Ngườilớnvà trẻemtrên 12tuổi: 15mi

   
    
  
  

  

  
DE XATAM TAYCUATREEM
BOC KỸ HƯỚNGDẪNSỬDỤNG

TRƯỚCKHIDÙNG

 

    

 

  

  

CTCP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2
‘9 TranThanh Tông - Q.HaiBa Trưng-HàNội-ViệtNam

DT: 04.39715439 FAX: 04.38211815
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MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬDỤNG THUỐC

(MẶT TRƯỚC)
 

Ñx THUỐC BÁN THEO DON —

ĐỂ XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM (WHO - GMP)
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
THUỐC NÀY CHỈDÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SĨ
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ

*“” SAPPHIRE
TRÌNH BÀY: Hộp 1 lọ 60 ml; Hộp 1 lọ 100 ml.

THANH PHAN: Cho5 ml Siro:

  
Clorpheniramin maleat.......................-----------:ccccccs‡c>+ +4/885mg
Dextromethorphan hydrobromid................... ........--------------------: 5mg

Guaifenesin...................-.----.. cà cà nọ nhé nhe nh nh nh nh thờ 10mg
Tá dược vớ (Natri citrat, acid citric, natri benzoat, glycerin,
đường trắng, tinh dầu dau, đỏ erythrosin, nước tinh khiết)............... 5 ml

DƯỢC LỰC HỌC:
Dextromethorphan hydrobromid là thuốc giảm ho có tác dụng lên trung tâm
ho ở hành não. Mặc dù cấu trúc hóa học có liên quan đến morphin, nhưng
dextromethorphan không có tác dụng giảm đau và nói chung rất ít tác dụng
an thàn. Dextromethorphan được dùng giảm ho nhất thời do kích thích nhẹ
ở phế quản và họng như cảm lạnh thông thường hoặc hít phải các chất kích
thích.
Clorpheniramin la một kháng histamin có rất ít tác dụng an thần. Tác dụng
kháng histamin của clorpheniramin thông qua phong bê cạnh tranh các thụ

thể H1 của cáctế bào tác động. Lie
Guaifenesin cé tac dung tangtiét dich ở đường hô hấp, làm tăng thể tích và
giảm độ nhớt của dịch tiết ở khí quản và phế quản. Nhờ vậy, thuốc làm tăng
hiệu quả của phản xa ho và làm dễ tống đờm ra ngoài hơn.
Sapphire gia tăng đáng kể lượng dịch tiết ra trong đường hô hắp, do đó rất
hiệu quả trong việc làm loãng đờm và các chất tiết phê quản, giúp khạc
đờm dễ dàng. Thuốc có tác dụng trị ho tương đương codein nhưng không
gây nghiện, kiểm soát được tàn số và mức độ trằm trọng của cơn ho đồng
thời phục hỏi khả năng làm sạch một cách tự nhiên của phổi.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:
Dextromethorphan được háp thu nhanh qua đường tiêu hóa và có tác dụng

trong vòng 15 - 30 phút sau khi uống, kéo dài khoảng6- 8 giờ. Thuốc được
chuyền hóa ở gan và bài tiết qua nước tiểu dưới dạng không đổi và các chát
chuyển hóa demethyl, trong số đó có dextrorphan cũng có tác dụng giảm

ho nhẹ.
Clorpheniramin maleat hấp thu tốt khi uống và xuất hiện trong huyết tương..~<=Ƒ
trong vòng 30 - 60 phút. Nông độ đỉnh huyết tương đạt được trong khoảfg...^©°)

2,6 đến 6 giờ sau khi uống. Khả dụng sinh học thắp, đạt 25 - 50%. Khí ắfg  ˆ
70% thuốc trong tuần hoàn liên kết với protein. (eee
Clorpheniramin maleat chuyển hóa nhanh và nhiều. Các chat chyah t

  
  

   

   
    

  
  

 

  
Hoa ON

gồm có desmethyl - didesmethyl - clorpheniramin va mot s6 chat: ghưa.` ‹

được xác định, một hoặc nhiều chất trong số đó có hoạt tính. Nong do.»
clorpheniramin trong huyết thanh không tương quan đúngvới )táễ dụng) OG

kháng histamin vi còn một chất chuyển hóa chưa xác địnhcan’ LARLIN G
c

  

dụng. Thuốc được bài tiếtchủ yếu qua nước tiêu dưới dạng không đổ
chuyển hóa, sự bài tiếtphụ thuộc vào pH và lưu lượng nướctiểu.
Guaifenesin hap thu nhanh sau khi u6ng va chuyén héa nhanh thanh B-(2

methoxyphenoxy)-lactic acid. Khoảng 40% liều dùng đào thải qua thận::-

dưới dạng đã chuyển hóa trong vòng 3 giờ. Thời gian bán thải trong huyết

tương khoảng 1 giờ.

CHỈ ĐỊNH:
Hỗ trợ làm giảm triệu chứng ho do cảm lạnh, cảm cúm, lao, viêm phế quan,

sởi, ho gà, viêm phổi, viêm họng, viêm thanh quản, viêm khí quản, màng

phổi bị kích ứng, hútthuốc lá quá độ và hít phải chất kích ứng.
LIỀU LƯỢNG - CÁCH DÙNG:
Theosự chỉ dẫn của bác sỹ.
Cách 6 - 8 giờ uống 1 lần. Mỗi lần uống:
- Trẻ từ6 - 24 tháng: 1,25 mi - 2,5 ml
- Trẻ emtừ 2 đến 6 tuổi: 5 ml
- Trẻ em từ 7 đến 12 tuổi: 10 ml
- Người lớn và trẻ em trên 12tuổi: 15 ml
CHỐNGCHỈĐỊNH:
- Quá mẫn với bắt cứ thành phan nào của thuốc.
- Người bệnh dang con hen cap.
- Người bệnh có triệu chứng phì đại tuyến tiền liệt.
- Glocom góc hẹp.
- Tắccổ bàng quan
- Loét dạ dày chít, tắc môn vị - tá tràng.
- Người cho con bú.
- Người bệnh đang dùng thuốc ức chế monoamin oxidase (MAO)   
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MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬDỤNG THUỐC
(MẶT SAU)
 

THẬN TRỌNG:
- Trẻ em dưới 2 tuổi.
- Người bệnh bị ho có quá nhiều đờm và ho mạn tính ở người hút thuốc, hen
hoặc tràn khí.
- Dùng dextromethorphan có liên quan đến giải phóng histamin và nên thận
trọng với trẻ em bị dị ứng.
- Clorpheniramin có thể làm tăng nguy cơ bí tiểu tiện do tác dụng phụ chống
tiết acetylcholin của thuốc, đặc biệt ở người bị phì đại tuyến tên liệt, tắc
đường niệu, tắc môn vị tá tràng, và làm trầm trọng thêm ở người bệnh
nhược cơ.
- Tác dụng an thần của clorpheniramin tăng lên khi uống rượu và khi dùng
đồng thời với các thuốc an thần khác.
- Có nguy cơ biến chứng đường hô hấp, suy giảm hô háp và ngừng thở,
điều đó có thể gây rắc rối ở người bị bệnh tắc nghẽn phỏi hay ở trẻ nhỏ. Phải
thận trọng khi có bệnh phổi mãn tính, thở ngắn hoặc khó thở.
- Có nguy cơ bị sâu răng ở những người bệnh điều trị thời gian dài, do tác
dụng ch ng tết acetylcholin, gây khô miệng.
- Dùng thuốc thận trọng với người cao tudi (> 60 tuổi) vì những người này
thường tăng nhạycảm với tác dụng chống tiết acetylcholin.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
- Dùng đồng thời với các thuốc ức chế than kinh trung ương có thể tăng
cường tác dụng ức chế thần kinh trung ương của những thuốc này hoặc
của dextromethorphan.
- Quinidin ức chế cytochrom P„„; có thể làm giảm chuyển hóa của
dextromethorphan ở gan, làm tang nồng độ chát này trong huyết thanh và
tăngcác tác dụng không mong muôn của dextromethorphan.
- Các thuốc ức chế monoamin oxydase làm kéo dài và tăng tác dụng chống
tiết acetylcholin của thuốc kháng histamin.
- Ethanol hoặc các thuốc an thần gây ngủ có thể tăng tác dụng ức chế hệ hệ
thần kinh trung ương của clorpheniramin.
- Clorpheniramin ức ché chuyển hóa phenytoin và có thể dẫn đến ngộ độc
phenytoin.

TAC DUNG KHONG MONG MUON:
- Toàn thân: Mệt mỏi, chóng mặt.

-Trên hệ tiêu hóa: buồn nôn, khô miệng
~ Trên hệ thần kinh trung ương: ngủ gà, an thản.
- Tác dụng phụ chống tiết acetylcholin trên hệ thần kinh trung ương và tác
dụng chống tiết acetylcholin ở người nhạy cảm (người bị bệnh glocom, phì
đại tuyến tiền liệt và những tình trạng dễ nhạy cảm khác) có thể nghiêm
trọng. Tần suất của các phản ứng này khó ước tính do thiếu thông tin.
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử

dụng thuốc.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:
Phụ nữ có thai và cho con búchỉ dùng khi thật cần thiết theo chỉ định của bác
Sỹ.
TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:
Thuốc có thể gây ngủ gà, chóng mặt, hoa mắt, nhìn mờ, và suy giảm tâm
than vận động trong một số người bệnh và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng
đến khả năng lái xe hoặc vận hành máy. Cần tránh dùng cho người đang lái
xe hoặc điều khiển máy móc.
QUA LIEU VA CACH XU TRI:
Quá liều Dextromethorphan hydrobromid: Buồn nôn, nôn, buồn ngủ, nhìn
mờ, rung giật nhãn cầu, bí tiểu tiện, trạng thái tê mê, ảo giác, mắt điều hòa,
suy hô hắp, co giật. _
Điêutrị: Hỗ trợ, dùng naloxon 2 mg tiêm tĩnh mạch, cho dùngnhắcfấi nếu |

cần tới tổng liều 10 mg. ;./C -
Quá liều Clorpheniramin: an thần, kích thích nghịch thường hệ thần kinh, _
trung ương, loạn tâm thần, cơn động kinh, ngừng thở, giật, tác dụng

chống tiết acetylcholin, phản ứng loạn trương lực và truy tim mạch, loạn
nhịp.
Điều trị triệu chứng và hỗ trợ chức năng sống, cần chú ý
năng gan, thận, hô háp, tim và cân bằng nước, điện giải.
HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

Không dùng quá thời hạn ghi trên bao bì ..

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tranh ánh sáng.
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